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DANH SÁCH
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THAO CÔNG ĐOÀN CỤM X
 NĂM HỌC 2023-2024
							
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	I
	Ban chấp hành CĐ 
	
	

	1.
	Lâm Viết Dũng
	
	Chủ tịch CĐCS, Cụm trưởng cụm X

	2
	Châu Văn Bảo
	
	Phó chủ tịch CĐCS - Hỗ trợ hội thao 

	3
	Lê Quang Liêm
	
	Ủy viên BCHCĐCS - Hỗ trợ hội thao

	4
	Võ Thị Lệ Trân
	
	Ủy viên BCHCĐCS - Hỗ trợ hội thao

	5
	Trần Thị Minh Thoa
	
	Ủy viên BCHCĐCS - Hỗ trợ hội thao

	6
	Giang Phi Hùng
	
	Ủy viên BCHCĐCS - Hỗ trợ hội thao

	7
	Ngô Thanh Điền
	
	Ủy viên BCHCĐCS - Hỗ trợ hội thao

	8
	Phan Thị Ngọc Phượng
	
	Ủy viên BCHCĐCS - Hỗ trợ hội thao

	9
	Phan Đức Long
	
	Ủy viên BCHCĐCS - Hỗ trợ hội thao

	10
	Hồ Gia Bảo
	
	Ủy viên BCHCĐCS - Hỗ trợ hội thao

	II
	Vận động viên tham gia
	
	

	1
	Nguyễn Tiến Dũng
	Cơ khí
	Nhảy dây, đi trên ván

	2
	Nguyễn Thanh Vũ
	Cơ khí
	Nhảy dây, kẹp bóng, đi trên ván, đua ngựa

	3
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	K. Động lực
	Chuyền vòng

	4
	Lý Văn Trung
	K. Động lực
	Nhảy dây, kẹp bóng, chuyền vòng, đi trên ván, đua ngựa

	5
	Trần Văn Đông
	K. Động lực
	Nhảy dây, kẹp bóng, chuyền vòng, đi trên ván, đua ngựa

	6
	Nguyễn Hoàng Vinh
	K. Động lực
	Nhảy dây, kẹp bóng, chuyền vòng, đua ngựa

	7
	Nguyễn Thanh Tú
	KHCB
	Kẹp bóng, chuyền vòng, đi trên ván

	8
	Bùi Thành Dũng
	LLCT
	Đua ngựa

	9
	Vương Thanh Thủy
	Ngoại Ngữ
	Nhảy dây, chuyền vòng, đi trên ván

	10
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	P.TS-ĐT
	Nhảy dây, chuyền vòng, đi trên ván, đua ngựa

	11
	Lê Thị Hồng Vân
	LLCT
	Nhảy dây

	12
	Hoàng Thị Trang
	LLCT
	Nhảy dây

	13
	Đinh Thị Huyên
	LLCT
	Đi trên ván, đua ngựa

	14
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Cơ khí
	Nhảy dây, đua ngựa

	15
	Phạm Thị Thu Nga
	KHCB
	Chuyền vòng, đi trên ván, đua ngựa

	16
	Nguyễn Thị Tất
	P.TS-ĐT
	Kẹp bóng, chuyền vòng

	17
	Trần Thị Thu Hà
	P.TTGD
	Kẹp bóng

	18
	Lê Thị Huyền
	TT Y.TẾ
	Chuyền vòng, đua ngựa

	19
	Trần Thị Ánh Tuyết
	KHCB
	Kẹp bóng, đi trên ván

	20
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	KHCB
	Kẹp bóng

	III
	Hỗ trợ ban trọng tài
	
	

	1
	Lê Thái Hùng
	KHCB
	[bookmark: _GoBack]

	2
	Nguyễn Mạnh Phương
	KHCB
	

	3
	Nguyễn Phú Tân
	KHCB
	


Tổng cộng danh sách: 33 người 
                                                      TM. BCH/CĐCS
CHỦ TỊCH CĐ




Lâm Viết Dũng


2

